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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 

nhiệm 

2008 – Nay 

 

   11/2017 – 12/2021 

 Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Giảng Viên 

 

Phó trưởng phòng 

KHCN&HTQT 

1/2022 - Nay Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Trưởng phòng 

KHCN&HTQT 

10/2016-3/2017 Bộ môn nghiên cứu Kinh tế Môi trường, 

Khoa Kinh tế Nông nghiệp và Nguồn 

lực, Đại học Kyushu, Nhật Bản 

Nghiên cứu viên 

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu 

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực: Kinh tế học, Kinh tế Nông nghiệp 

và Nguồn lực, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển 

- Các môn học tham gia giảng dạy: Kinh tế vi mô, Lịch sử các học thuyết kinh tế, 

Địa lý kinh tế Việt Nam, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế môi trường, Chính sách kinh tế và 

biến đổi khí hậu, Nghiên cứu kinh tế và Phát triển nông thôn, Liên kết kinh tế vùng, Phân 

tích chính sách phát triển, Phân tích chính sách nông nghiệp, Kinh tế và chính sách phát 

triển vùng. 

- Số năm kinh nghiệm công tác: 15  năm 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Ngân hàng câu hỏi môn 

LSCHKT 

2009-2010 Cấp cơ sở Thành viên 

2 Giải pháp xây dựng nông 

thôn mới tại xã Hóa 

Thượng, huyện Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

2012 – 2013 Cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài 

3 Sustainable tea 

production in the North 

upland region of 

2014 – 2015 Quỹ Setsutaro 

Fuji Xerox, 

Nhật Bản 

Chủ nhiệm đề tài 
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Vietnam under water 

scarcity context 

4 Nghiên cứu đánh giá 

công tác quản lý môi 

trường và định hướng 

giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý 

môi trường, góp phần 

phát triển bền vững tỉnh 

Bắc Ninh” 

2018-2019 Cấp tỉnh Thành viên 

5 Tái cấu trúc ngành chè 

Việt Nam theo hướng xu 

hướng sản xuất chè hữu 

cơ 

2018 – 2019 Cấp Nhà nước 

(Nafosted) 

Thành viên 

6 Luận cứ khoa học phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Thái Nguyên đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 

2030 

2018 – 2019 Cấp tỉnh Thành viên 

7 Các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả khai thác 

nguồn lực bên ngoài cho 

tăng trưởng kinh tế 

2020 - 2022 Cấp đại học Thành viên 

8 Tái cấu trúc nông nghiệp 

bền vững vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long 

theo hướng cân bằng 

giữa giá trị kinh tế và môi 

trường 

2020 - 2022 Cấp Nhà nước 

(Nafosted) 

Thành viên 

9 Giải pháp chuyển đổi số 

tại Trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh doanh 

đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 

2021 - 2022 Cấp cơ sở đặt 

hàng 

Thành viên 

 

10 

Ảnh hưởng của phát triển 

nông nghiệp đô thị đến 

sinh kế hộ gia đình nông 

dân ở các tỉnh Đông Bắc 

Việt Nam 

 

2023 - 2024 

 

Cấp Bộ 

 

Thành viên 

11 Phát triển chuỗi giá trị 

bền vững cho sản phẩm 

nông nghiệp OCOP tại 

2023 - 2025 Cấp Nhà nước 

(Nafosted) 

Chủ nhiệm 
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khu vực miền núi phía 

Bắc, Việt Nam 

12 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình kinh tế tuần hoàn 

trong phát triển du lịch 

cộng đồng tỉnh Hà Giang 

2022 - 2024 Cấp tỉnh Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…) 

TT Tên thành 

viên 

Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Số 

tạp 

chí 

Trang 

1 
Nguyễn Bích 

Hồng, Trần Đại 

Nghĩa 

Sử dụng phương 

pháp phân tích biên 

đánh giá hiệu quả 

kinh tế của phương 

thức canh tác chè 

an toàn tại xã Phúc 

Xuân, TP. Thái 

Nguyên 

2011 Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ- Đại học 

Thái Nguyên 
tập 

82(0

6 

159 – 

162 

2 
Nguyễn Bích 

Hồng, Trần Đại 

Nghĩa, Phạm 

Lê Vân 

AGROPANK Yên 

Bình : “Hướng đi 

mới” cho sự phát 

triển nông nghiệp 

nông thôn Thái 

Nguyên 

2012 Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ-Đại học 

Thái Nguyên 

tập 

92(0

3 

137-

141 

 

3 
Lê Thị Yến, 

Nguyễn Bích 

Hồng 

Thu hút vốn đầu tư 

vào các khu công 

nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên dưới góc 

nhìn của doanh 

nghiệp 

2013 Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái 

Bình Dương,  

số 

405, 

tháng 

7 

28-31 

4 
Nguyễn Bích 

Hồng, 

Mitsuyasu 

Yabe 

Input-oriented 

technical efficiency 

of tea production in 

Northern 

mountainous 

region of Vietnam 

2015 Proceeding of 

International 

Conference on 

Social Science 

and 

Psychology, 

Seoul, Korea 

(ISBN: 978-

986-5684-22-

1) 

 

 95-

107 

5 Nguyễn Bích 

Hồng, 

Profit efficiency of 

tea production in 

2015 Journal of 

International 

Vol. 

21, 

1-17 
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Mitsuyasu 

Yabe 

Northern 

mountainous 

region of Vietnam.  

Society for 

Southest Asian 

Agricultural 

Sciences (ISSN 

0859-3132) 

(Tạp chí thuộc 

nhóm Scopus) 

No. 

1 : 1-

17 

6 Nguyễn Bích 

Hồng, 

Mitsuyasu 

Yabe 

Technical 

efficiency analysis 

of tea production in 

Northern 

mountainous 

region of Vietnam. 

2015 Global Journal 

of Frontier 

Research 

(Online ISSN: 

2249-4626 & 

Print ISSN: 

0975-5896) 

Vol 

15, 

Issue 

1 

Versi

on 

1.0 

31-42 

7 Nguyễn Bích 

Hồng, 

Mitsuyasu 

Yabe 

Resource use 

efficiency of tea 

production in 

Vietnam: Using 

translog SFA 

model 

2015 Journal of 

Agricultural 

Sciences (ISSN 

1916-9752 E-

ISSN 1916-

9760) 

Vol. 

7, 

No. 9 

160-

172 

8 Nguyễn Bích 

Hồng, 

Mitsuyasu 

Yabe, 

Yoshifumi 

Takahashi 

Environmental 

Efficiency and 

Economic losses of 

Vietnamese tea 

production: 

Implications for 

cost savings and 

Environmental 

protection 

2016 Journal of 

Faculty of 

Agriculture, 

Kyushu 

University 

(ISSN 0023-

6152) 

(Tạp chí thuộc 

nhóm SCI, 

IF:0.351 ) 

Vol.6

1 (2) 

383–

390 

9 Nguyễn Bích 

Hồng 

Sustainable tea 

production under 

water scarcity 

context in the north 

upland region of 

Vietnam: For the 

improvement of the 

Poor’s welfare 

2016 The Setsutaro 

Kobayasi 

Memorial 

press, Japan  

1-23 

10 Võ Hồng Tú, 

Nguyễn Bích 

Hồng 

Đo lường hiệu quả 

sử dụng nguồn lực 

đầu vào trong hoạt 

2016 Tạp chí khoa 

học trường Đai 

học Cần Thơ 

tập 

46 

 68-74 
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động sản xuất nông 

nghiệp  
(201

6) 

11 Nguyễn Thị 

Vân, Nguyễn   

Bích Hồng 

Solutions to 

promote the 

economic 

structural 

transformation in 

Bac Giang 

province towards 

industrialization 

and modernization 

to 2020 with a 

vision to 2030 

2017 Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ-Đại học 

Thái Nguyên 
tập 

170(

10) 

97 – 

102 

12 Nguyễn Bích 

Hồng, 

Mitsuyasu 

Yabe 

Improvement in 

irrigation water use 

efficiency: A 

strategy for climate 

change adaptation 

and sustainable 

development of 

Vietnamese tea 

production 

2017 Environment, 

Development 

and 

Sustainability 

(ISSN 1387-

585X) 

(Tạp chí thuộc 

nhóm SCIE, 

nhà xuất 

Springer, IF: 

1.676) 

Volu

me 

19, 

Issue 

4 

1247–

1263 

13 Hisako 

Nomura, 

Nguyễn Bích 

Hồng, 

Mitsuyasu 

Yabe 

Effective Use and 

Management of 

Kunisaki Peninsula 

Usa GIAHS Long 

Trail—A 

Sustainable 

Tourism Model 

leading to Regional 

Development 

2018 Tạp chí 

Sustainability, 

Nhà xuất bản 

MDPI (ISSN 

2071-1050) 

(Tạp chí thuộc 

danh mục 

SSCI, IF: 

2.801) 

10(2)

, 497 

1-14 

14 Hisako 

Nomura, 

Nguyễn Bích 

Hồng, 

Mitsuyasu 

Yabe 

Environmental 

efficiency of 

transformed 

farming systems: a 

case study of 

change from 

sugarcane to 

shrimp in the 

2018 Tạp chí 

Forestry 

Research and 

Engineering: 

International 

Journal, ISSN: 

2577-8307  

Vol 2 

(2),  

56-62 
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Vietnamese 

mekong delta 

15 Trần Văn 

Quyết, Nguyễn 

Việt Dũng, 

Nguyễn Bích 

Hồng 

The analysis of 

investment 

behavior of 

investors in the 

northern border 

provinces of 

VietNam 

2018 Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 

“The 

sustainable 

economic 

development 

and business 

management in 

the context of 

globalization” 

(ISBN: 978-

090-08-2207-

0), Học viện 

Tài chính và 

Đại học 

Greenwich, 

năm 2018, Hà 

Nội 

 

507-

515 

16 Nguyễn Bích 

Hồng 

Chính sách thu hút 

đầu tư vào các khu 

công nghiệp tỉnh 

Hà Giang: Thực 

trạng và giải pháp 

2019 Tạp chí Kinh tế 

và Quản lý, 

ISSN: 1859-

4565 

số 

29, 

tháng 

3 

58-62 

17 Nguyễn Thị 

Vân, Nguyễn 

Bích Hồng 

Chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế ở Trung 

Quốc, bài học kinh 

nghiệm đối với 

Việt Nam 

2019 Tạp chí Kinh tế 

Châu Á – Thái 

Bình Dương 

số 

541, 

tháng 

5 

52-54 

18 Nguyễn Bích 

Hồng, Phạm 

Thị Hồng 

Sản xuất Vietgap: 

Hướng phát triển 

bền vững cho cây 

Quýt tại huyện 

Bạch Thôn 

2019 Tạp chí Kinh tế 

Châu Á – Thái 

Bình Dương 

Số 

542, 

tháng 

6 

37-39 

19 Nguyen Bich 

Hong, Pham 

Thuy Duong, 

Li-Shiue Gau, 

Wu-Chang 

Hsieh, Nguyen 

Thi Lan Anh 

Examining Sport 

Division Diversity 

at Universities in 

Vietnam: 

Personality Traits, 

Personal and 

Cultural Values, 

2019 Hsiuping 

Journal 

Vol 2 

205-

210 
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and Diversity 

Value Orientation 

20 Đỗ Thị Thúy 

Phương, 

Nguyễn Bích 

Hồng 

Developing the tea 

value chain in 

northern midlands 

and mountainous 

region of vietnam: 

a case study in yen 

bai province 

2020 Proceedings of 

international 

conference on 

sustainable 

development 

and the roles of 

universities in 

the fourth 

industrial 

revolution 

(ISBN: 978-

604-9955-21-

1) 

 

31-39 

21 Nguyen Bich 

Hong, Tran Thi 

Tuyet 

The Mediating 

Role of 

Vietnamese 

Consumer Trust on 

Organic Food 

Consumption 

4/2021 “Journal of 

Contemporary 

Issues in 

Business and 

Government,  

P-ISSN: 2204-

1990; E-ISSN: 

1323-6903 

(Tạp chí thuộc 

danh mục 

ESCI) 

Vol. 

27, 

No. 2 

p4133-

4141 

22 Li-Shiue Gau, 

Jong-Chae 

Kim, Pham 

ThuyDuong, 

Nguyen Bich 

Hong, Chin Ni 

Lin 

Precursors of sport 

provision diversity 

attitudes at colleges 

in Taiwan, United 

States and 

VietNam 

10/2020 “South African 

Journal for 

 Research in 

Sport, 

 Physical 

Education and 

Recreation 

(Tạp chí thuộc 

danh mục 

SSCI) 

Vol 

42(2) 

p31-48 

23 Anja 

Dessauvagie, 

Hoang Minh 

Dang,  Tuyet 

Truong,  

Nguyen Bich 

Mental Health 

Literacy of 

University 

Students in 

Vietnam and 

Cambodia 

Tháng 11/2021 International 

Journal of 

 Mental Health 

Promotion 

 

p440 - 

456 
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Hong, Huong 

Cao, Socheata 

Kim, Gunter 

Groen 

Tạp chí thuộc 

danh mục 

SSCI 

24 Vuong Thi 

Huong Giang, 

Nguyen Bich 

Hong, Nguyen 

Manh Huu 

The Korean 

National 

Innovation 

System: An 

overvew, 

experiences 

and Application in 

Vietnam 

Tháng 12/2021 Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế  

 Phát triển hệ 

sinh thái khởi 

nghiệp 

, đổi mới sáng 

tạo trong thế 

giới thay đổi 

 

p15 - 

38 

25 Vo Hong Tu, 

Nguyen Thuy 

Trang, Nguyen 

Bich Hong, Le 

Thanh Son, 

Chau Thi Le 

Duyen, 

Mitsuyasu 

Yabe 

Environmental 

Efficiency of 

Intensive Shrimp 

Farming in 

Transforming 

Areas of The 

Coastal 

Mekong Delta 

Tháng 5/2021 Journal of 

Faculty of 

Agriculture, 

Kyushu 

University 

(ISSN 0023-

6152) 

(Tạp chí thuộc 

nhóm SCI 

 

66 (2), 

pp.277

-289 

26 Vo Hong Tu, 

Steven W. 

Kopp, Nguyen 

Thuy Trang, , 

Nguyen Bich 

Hong, 

Mitsuyasu 

Yabe 

Land 

accumulation: An 

option for 

improving 

technical and 

environmental 

efficiencies of rice 

production in the 

Vietnamese 

Mekong Delta 

Tháng 9/2021 Land Use 

Policy 

Tạp chí thuộc 

nhóm SSCI, 

IF: 7.1  

Vol: 

108, 

pp: 

10567

8 

27 Do Anh Tai, 

Nguyen Bich 

Hong, Dang 

Trung Kien, 

Tran Thuy 

Linh 

Green Economic 

Development for 

Sustainable 

Poverty Reduction 

in Northern 

Mountainous Area 

of Vietnam: A 

Case Study of Son 

Dong District, Bac 

Giang Province 

Tháng 4/2023 Contemporary 

Economic 

Issues in Asian 

Countries: 

Proceeding of 

CEIAC 2022 

Volume 2. 

CEIAC 2022. 

Springer, 

Singapore 

 

pp 

661–

677  
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https://doi.org/

10.1007/978-

981-99-0490-

7_40 

28 Nguyễn Bích 

Hồng, Trần Thị 

Tuyết, Đỗ Thị 

Thùy Linh 

Nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định mua sản 

phẩm OCOP của 

khu vực miền núi 

phía Bắc 

Tháng 5/2024 Tạp chí nghiên 

cứu Tài chính 

Kế toán - Tạp 

chí 1 điểm 

 

 

29 Nguyễn Bích 

Hồng 

Phát triển du lịch 

cộng đồng theo 

hướng kinh tế tuần 

hoàn tại Hà Giang: 

Thực trạng và giải 

pháp 

Tháng 7/2024 Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo Trang 

218 - 

225 

 

 

3. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố 

 

TT Tên sách 
Tên Nhà 

xuất bản 

Năm 

xuất bản 

Loại sách 

(Chuyên khảo, 

Giáo trình, 

Tham khảo) 

Trách nhiệm 

tham gia 

1 

Hành vi nhà đầu tư và ứng 

xử của địa phương trong 

thu hút đầu tư vào các tỉnh 

biên giới phía Bắc 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

2019 Chuyên khảo Đồng chủ biên 

2 

Thiếu đất sản xuất và việc 

làm của đồng bào dân tộc 

thiểu số khu vực biên giới 

phía bắc: Trường hợp 

nghiên cứu tại tỉnh Hà 

Giang và Lạng Sơn 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

2018 Chuyên khảo Thành viên 

3 
Giáo trình “Phân tích 

chính sách” 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

2020 Giáo trình Đồng chủ biên 

4. Kinh nghiệm hướng dẫn thạc sỹ và nghiên cứu sinh 

 

TT Tên luận văn Tên học viên Bậc 

Vai trò 

hướng 

dẫn  

Năm bảo vệ 

1 
Phát triển cây Hồng không hạt 

tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kan 

Trung Ngọc 

Mẫn 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2019 
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2 

Phát triển bền vững cây quýt 

tại huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn 

Nông Quốc 

Hải 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2019 

3 

Phát triển nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa ở 

huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 

Trần Quôc 

Vượng 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2019 

4 

Quản lý tài chính tại trường 

Cao đẳng nghề dân tộc nội trú 

Bắc Kạn 

Dương Thị 

Minh Hằng 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2019 

5 

Quản lý ngân sách nhà nước 

cấp xã trên địa bàn huyện cẩm 

khê, tỉnh phú thọ 

Lê Văn Hà Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

 2019 

6 

Quản lý ngân sách cấp xã trên 

địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang 

Chu thị thủy Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2020 

7 

Quản lý hoạt động huy động 

vốn tại các ngân hàng thương 

mại trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang 

Nguyễn thị 

Thu Trang 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2020 

8 

Quản lý ngân sách cấp xã trên 

địa bàn huyện mường ảng, tỉnh 

điện biên 

Vương Đình 

Hoàng 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2020 

9 

Quản lý lễ hội trên địa bàn 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Phương 

Huyền 

Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2020 

10  

Quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh trên địa bàn thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn Thị 

Thúy 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2020 

11 

Quản lý tài chính tại Đài Phát 

thanh - Truyền hình Thái 

Nguyên 

Trần Lê 

Trang 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2021 

12 

Quản lý nhà nước về ưu đãi 

người có công với cách mạng 

trên địa bàn thành phố Thái 

Nguyên 

Nguyễn Thị 

Huyền 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2021 

13 
Quản lý thu BHXH đối với 

doanh nghiệp ngoài quốc 

Đỗ Hà Đăng 

Trinh 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

2021 
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doanh trên địa bàn thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

hướng 

dẫn 

14 

Chất lượng nguồn nhân lực tại 

Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc 

Ninh 

Đoàn Minh 

Trí 

 

Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2021  

15 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình tại ban quản lý khu 

vực phát triển đô thị bắc ninh 

 

Phạm Thị 

Thu Thủy 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2021  

16 

Quản lý nhà nước về chính 

sách ưu đãi người có công với 

cách mạng trên địa bàn huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Ngân 

Anh 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2022 

17 

Giải quyết việc làm cho lao 

động nữ ở xã Đại Đồng - 

huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc 

Ninh 

Đặng Thị 

Dung 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2022 

18 

Giải pháp phát triển kinh tế 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh đến năm 2025 

Nguyễn 

Mạnh Đức 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2022 

19 

Quản lý chi trả dịch vụ môi 

trường rừng tại Quỹ bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh Lào Cai 

Tô Minh 

Phương 
Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2022 

20 

Quản lý hoạt động tín dụng tại 

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển 

tỉnh Lào Cai 

Sa Minh Lệ Thạc sỹ 

Giảng 

viên  

hướng 

dẫn 

2022 

- Số lượng học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ: 20 

- Số lượng học viên đang hướng dẫn: 2 

- Số lượng nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: 0 

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 0 

 

 

Xác nhận của cơ quan 
Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

Người khai kí tên 

 

 

                                                            Nguyễn Bích Hồng 

 


